DANH SÁCH MẠNG LƯỚI CHUYÊN MÔN BẬC TIỂU HỌC
Năm học 2020 – 2021
(Đính kèm theo Quyết định số 671/QĐ-GDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2020

của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9)

	
	Môn


	Họ và tên


	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị


	Phân công
	Cán bộ

phụ trách

	
	
	
	Nam 
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Tiếng

Việt

	Nguyễn Thị Kim Trang
	
	1976
	HT
	TH Phạm V Chính
	Tổ trưởng
	Đinh Thị

Mỹ Ngọc

	2
	
	Lê Thị Ngọc Hạnh
	
	1967
	HT
	TH Trường Thạnh
	Tổ phó 
	

	3
	
	Võ Thị Kiều Trang
	
	1974
	P.HT
	TH Bùi Văn Mới
	Tổ phó
	

	4
	
	Phạm Thị Tuyết Mai
	
	1971
	P.HT
	TH Long Bình
	
	

	5
	
	Trần Thị Hồng Điểm
	
	1976
	P.HT
	TH Tân Phú
	
	

	6
	
	Trịnh Thị Sáng
	
	1976
	P.HT
	TH Võ Văn Hát
	
	

	7
	
	Đinh Thị Tú Trinh 
	
	1976
	PHT
	TH Tr.V. Thành
	
	

	8
	
	Đặng Thị Bích Hạnh 
	
	
	P.HT
	TH Phước Thạnh
	
	

	9
	Toán


	Lê Tường Vân
	
	1967
	HT
	TH Đinh T Hoàng
	Tổ trưởng
	Đinh Thị

Mỹ Ngọc

	10
	
	Hồng Quang Tuyến
	1973
	
	HT
	TH Tân Phú
	Tổ phó
	

	11
	
	Nguyễn Đắc Huy Vinh
	1974
	
	P.HT
	TH Phước Bình
	Tổ phó
	

	12
	
	Lê Thị Kim Ngân
	
	1981
	P.HT
	TH N.M.Quang
	
	

	13
	
	Trần Thị Minh Tiên
	
	1973
	P.HT
	TH Long T Mỹ
	
	

	14
	
	Võ Thị Hạnh Toàn
	
	1976
	P.HT
	TH Long Phước
	
	

	15
	
	Lê Thùy Dung 
	
	
	P.HT
	TH Bùi Văn Mới
	
	

	16
	Đạo đức
	Phạm Ngọc Lan
	
	1971
	HT
	TH Lê Văn Việt
	Tổ trưởng
	Đoàn Thị

Tuyết Mãi


	17
	
	Võ Thị Ngọc Dung
	
	1974
	P.HT
	TH Phước Thạnh
	Tổ phó
	

	18
	
	Mai Bích Hồng
	
	1968
	P.HT
	TH Phong Phú
	
	

	19
	
	Trương Thị Thiên Hương 
	
	
	P.HT
	TH Nguyễn V Bá 
	
	

	20
	Khoa

học


	Lê Minh Hiển
	1975
	
	HT
	TH Phước Bình
	Tổ trưởng
	Bùi Thị Mỹ Hạnh

	21
	
	Đặng Thị Thanh Tâm 
	
	1969
	P.HT
	TH Hiệp Phú
	Tổ phó
	

	22
	
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	
	1970
	P.HT
	TH Trường Thạnh
	
	

	23
	
	 Nguyễn Thị Loan 
	
	
	P.HT
	TH Hiệp Phú
	
	


	24
	TNXH
	Hồ Thuỵ Quế Hương
	
	1973
	P.HT
	TH Phước Bình
	Tổ trưởng
	Bùi Thị Mỹ Hạnh

	25
	
	Đặng Thị Ánh Minh
	
	1977
	P.HT
	TH  Lê Văn Việt
	Tổ phó
	

	26
	
	Trương Thị Kim Phương
	
	1975
	P.HT
	TH Tạ Uyên
	
	

	27
	
	Trần Thị Thủy Tiên
	
	1985
	P.HT 
	TH Tr V Thành
	
	

	28
	Lịch sử
	Huỳnh Thị Thu Vân
	
	1967
	P.HT
	TH Đinh T Hoàng
	Tổ trưởng
	Phan Ngọc Phương Quyên

	29
	
	Lê T Mộng Thùy Trinh
	
	1976
	P.HT
	TH Ng Văn Bá
	Tổ phó
	

	30
	
	Vũ Thị Ngoan 
	
	
	P.HT
	TH Võ Văn Hát
	
	

	31
	
	Bùi Thanh Huyền 
	
	
	PHT
	TH Phú Hữu
	
	

	32
	Địa lí
	Dương Thị Diệp Liễu
	
	1972
	HT
	TH Tạ Uyên
	Tổ trưởng
	Phan Ngọc Phương Quyên

	33
	
	Trần Thị Thanh Hoàng
	
	1977
	HT
	TH Võ Văn Hát
	Tổ phó
	

	34
	
	Lương Thị Thu Hồng
	
	1969
	P.HT
	TH Tân Phú
	
	

	35
	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
	
	
	P.HT 
	TH Long Bình
	
	

	36
	HĐ Trải nghiệm
	Lê Thị Mỹ Nga
	
	
	P.HT
	TH Trường Thạnh
	Tổ trưởng
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt

	37
	
	Huỳnh Kim Phi
	1976
	
	P.HT
	TH Tạ Uyên
	Tổ phó
	

	39
	
	Phan Thị Thu Hiền
	
	
	PHT
	TH Trần Thị Bưởi
	
	

	40
	
	Nguyễn Trọng Năm 
	1981
	
	GV
	TH Long Th Mỹ
	
	

	41
	
	Nguyễn Văn Đường
	1990
	
	GV
	TH Tạ Uyên
	
	

	42
	Kĩ

thuật +
Kĩ thuật
	Nguyễn Thị Dự 
	
	1973
	P.HT
	TH Đinh T Hoàng
	Tổ trưởng
	Huỳnh T. Minh Nguyệt

	43
	
	Lê Quang Gạo
	
	
	GV
	TH Lê Văn Việt
	Tổ phó
	

	44
	
	Nguyễn Thị Minh Lam
	
	
	GV
	TH Ng Văn Bá
	
	

	45
	
	Phạm Thị Chiêm
	
	
	GV
	TH Đinh T Hoàng
	
	

	46
	Âm

nhạc
	Nguyễn Văn Hoà
	1962
	
	GV
	TH Long Bình
	Tổ trưởng
	Đoàn Thị

Tuyết Mãi

	47
	
	Lý Quốc Hoàng
	1978
	
	GV
	TH Trường Thạnh
	Tổ phó
	

	48
	
	Nguyễn Thị Bạch Nhạn
	
	1968
	P.HT
	TH Ng.M.Quang
	
	

	49
	
	Lê Thị Thuý Chi
	
	1981
	GV
	TH Phú Hữu
	
	

	50
	
	Trần Công Lý
	1985
	
	GV
	TH Phước Bình
	
	

	51
	
	Môlô Quỳnh Nguyên
	
	1982
	GV
	TH Võ Văn Hát
	
	

	52
	GD thể chất


	Nguyễn Hoàng Phúc
	1967
	
	GV
	THCS Phước Bình
	Tổ trưởng
	Đoàn Thị

Tuyết Mãi


	53
	
	Đào Khắc Sự
	
	
	GV 
	TH Lê Văn Việt
	Tổ phó
	

	54
	
	Trần Thị Tuyết
	
	1985
	GV
	TH Long Bình
	
	

	55
	
	Trần Thị Tâm 
	
	
	GV
	TH Bùi Văn Mới
	
	

	56
	
	Trần Bảo Huấn
	1985
	
	GV 
	TH Võ Văn Hát
	
	

	57
	Tin học
	Võ Thị Cẩm Tú
	
	1985
	GV
	TH Long T Mỹ
	Tổ trưởng
	Đoàn Thị Mai Hương

	58
	
	Nguyễn Thị Thuỳ Duy
	
	1986
	GV
	TH Tr. Văn Thành
	Tổ phó
	

	59
	
	Nguyễn Thị Bình 
	
	
	GV
	TH Đinh .T .Hoàng
	
	

	60
	
	Phạm Thị Phương Loan 
	
	
	GV
	TH Tạ Uyên 
	
	

	61
	Tiếng

Anh
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	
	1979
	GV
	TH Phước Bình
	Tổ trưởng
	Đoàn Thị Mai Hương 

	62
	
	Trần Thị Vân 
	
	1988
	GV
	TH Long Bình
	Tổ phó
	

	63
	
	Nguyễn Thị Thiên Hương
	
	1973
	GV 
	TH Lê Văn Việt
	
	

	64
	
	Nguyễn Thị Nhung
	
	1984
	GV
	TH Tr.Văn Thành
	
	

	65
	
	Nguyễn Thị Quỳnh Quyên
	
	1979
	GV
	TH Ng.M.Quang
	
	

	66
	
	Nguyễn Hồ Quang Tiến
	1987
	
	GV
	TH Phạm V. Chính
	
	


Tổng cộng danh sách có 66 thành viên
